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	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ
	

	I. LĨNH VỰC THỦY LỢI
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	Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
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	Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
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	Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi
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	Thủ tục cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
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	Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, gồm: Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có; khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; chôn phế thải, chất thải; xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước
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	Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	10

	07
	Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
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	II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
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	Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở (nhóm B, C, cấp II trở xuống) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
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	Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở (nhóm B, C, cấp II trở xuống) đối với dự án là công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng sử dụng vốn khác
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	Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán đối với dự án (nhóm B, C, cấp II trở xuống) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
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	Thủ tục thẩm định thiết kế đối với dự án sử dụng vốn khác
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	Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
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	Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác
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	Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
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	Thủ tục thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) sử dụng vốn ngoài ngân sách và thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp II trở xuống) sử dụng vốn khác của công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng
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	Thủ tục thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng
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	Thủ tục thẩm định kiểm định an toàn đập
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	Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
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	III. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
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	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương)
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	Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
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	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
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	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
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	Thủ tục thông báo tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
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	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón
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	Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
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	Thủ tục cấp giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
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	Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
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	Thủ tục cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
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	Thủ tục chứng nhận đánh giá và công bố hợp chuẩn quá trình tổ chức thu mua mía nguyên liệu
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	Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả
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	Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả
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	IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
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	Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (hay còn gọi là thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản)
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	Thủ tục cấp/cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
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	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản)
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	V. LĨNH VỰC KIỂM LÂM
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	Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập.
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	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
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	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức
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	Đăng ký khai thác tận dụng trong qua trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)
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	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
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	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức
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	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
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	Thẩm định và phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
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	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con
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	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống
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	Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: Cây trội, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống, vườn cây đầu dòng)
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	Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)
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	Thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
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	124

	52
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	334

	07
	Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình
	336

	08
	Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức
	337

	09
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	338

	10
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Phụ lục 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-UBND

 ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Nội dung thủ tục hành chính
	Lĩnh vực

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ

	01
	Thủ tục cấp/cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

	02
	Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
	Kiểm lâm

	03
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
	Kiểm lâm

	04
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức
	Kiểm lâm

	05
	Đăng ký khai thác tận dụng trong qua trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)
	Kiểm lâm

	06
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
	Kiểm lâm

	07
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức
	Kiểm lâm

	08
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
	Kiểm lâm

	09
	Thẩm định và phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
	Kiểm lâm

	10
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con
	Kiểm lâm

	11
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống
	Kiểm lâm

	12
	Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: Cây trội, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hóa, rừng giống, vườn cây đầu dòng)
	Kiểm lâm

	13
	Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)
	Kiểm lâm

	14
	Thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
	Kiểm lâm

	15
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	Kiểm lâm

	16
	Giao nộp gấu cho Nhà nước
	Kiểm lâm

	17
	Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
	Thủy sản

	18
	Thủ tục cấp mới giấy phép khai thác thủy sản
	Thủy sản

	19
	Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
	Thủy sản

	20
	Thủ tục cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
	Thủy sản

	21
	Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
	Thủy sản

	22
	Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
	Thủy sản

	23
	Thủ tục đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá
	Thủy sản

	B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	01
	Thủ tục trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
	Lâm nghiệp

	02
	Thủ tục phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp

	03
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp

	04
	Thủ tục khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp

	05
	Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
	Lâm nghiệp

	06
	Thủ tục đăng ký khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
	Lâm nghiệp

	07
	Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)
	Lâm nghiệp

	08
	Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt
	Lâm nghiệp

	09
	Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm
	Lâm nghiệp

	10
	Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng
	Lâm nghiệp

	11
	Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu
	Lâm nghiệp

	12
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	Lâm nghiệp

	13
	Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	Lâm nghiệp

	14
	Thủ tục đăng ký nuôi bổ sung loài động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
	Lâm nghiệp

	15
	Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Quản lý chất lượng

	C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	01
	Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức
	Lâm nghiệp

	02
	Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp

	03
	Thủ tục khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp

	04
	Thủ tục khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)
	Lâm nghiệp

	05
	Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)
	Lâm nghiệp

	06
	Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng)
	Lâm nghiệp

	07
	Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
	Lâm nghiệp

	08
	Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
	Lâm nghiệp

	09
	Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
	Lâm nghiệp

	10
	Thủ tục kiểm tra, chứng nhận cơ sở kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã)
	Thủy sản

	11
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận ATTP trong kinh doanh thủy sản (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã)
	Thủy sản

	12
	Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản
	Phát triển nông thôn


Phụ lục 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-UBND
ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Đơn vị thực hiện
	Căn cứ pháp lý

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ

	1
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở (nhóm B, C, cấp II trở xuống) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
	Xây dựng công trình
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	2
	Thẩm định thiết kế cơ sở (nhóm B, C, cấp II trở xuống) đối với dự án là công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng sử dụng vốn khác
	Xây dựng công trình


	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	3
	Thẩm định thiết kế, dự toán đối với dự án (nhóm B, C, cấp II trở xuống) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
	Xây dựng công trình
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	4
	Thẩm định thiết kế đối với dự án sử dụng vốn khác
	Xây dựng công trình
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	5
	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách Nhà nước
	Xây dựng công trình
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	6
	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác
	Xây dựng công trình
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	7
	Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
	Xây dựng công trình
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	8
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng (nhóm B, C) sử dụng vốn ngoài ngân sách và Thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp II trở xuống) sử dụng vốn khác của công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng
	Xây dựng công trình
	Phòng Quản lý xây dựng công trình
	Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

	9
	Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng
	Xây dựng công trình
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	59
	Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi
	Chăn nuôi  thú y


	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

	60
	Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi
	Chăn nuôi  Thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	61
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quan tinh, phôi động vật; vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi để xuất khẩu
	Chăn nuôi  thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	62
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do  đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi để xuất khẩu
	Chăn nuôi  thú y


	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	63
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản
	Chăn nuôi  Thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

- Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản
- Thông tư 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thú y thủy sản

	64
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường (đối với sản phẩm dùng trong chăn nuôi)
	Chăn nuôi  Thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	65
	Thủ tục cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường (đối vối các sản phẩm dùng trong chăn nuôi)  
	Chăn nuôi  Thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	01
	Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	Thông tư số 35/2011//TT-BNNPTNT

	02
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	Thông tư số 35/2011//TT-BNNPTNT

	03
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là hộ gia đình (đối với các loại lâm sản danh mục quản lý Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách)
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	Thông tư số 35/2011//TT-BNNPTNT

	04
	Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT  ngày 21/10/2011.

	05
	Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình do tổ chức quốc doanh lập 

	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	TTLT số 03/2012/TTLT -BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

	06
	Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình  
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	TTLT số 03/2012/TTLT -BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

	07
	Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước)
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	TTLT số 03/2012/TTLT -BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

	08
	Trình tự, thủ tục hỗ trợ trồng cây phân tán
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	TTLT số 03/2012/TTLT -BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

	09
	Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp 
	Lâm nghiệp
	UBND cấp huyện
	TTLT số 03/2012/TTLT -BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012

	10
	Xác nhận, đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới
	Phát triển nông thôn
	UBND huyện
	Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT

	11
	Bố trí ổn định dân cư trong huyện
	Phát triển nông thôn
	UBND huyện
	Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

	12
	Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
	Phát triển nông thôn
	UBND huyện
	Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

	13
	Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 03
	Phát triển nông thôn
	UBND huyện
	Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014

	14
	Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a
	Phát triển nông thôn
	UBND huyện
	Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014

	15
	Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh 
	Thú y
	Trạm Thú y
	Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

	16
	Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh 
	Thú y
	Trạm Thú y
	Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

	C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	01
	Khai thác các loài lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (trừ các loài trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại) 
	Lâm nghiệp
	UBND cấp xã
	Điều 25 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT

	02
	Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình
	Lâm nghiệp
	UBND cấp xã
	Điều 25 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT

	03
	Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức
	Lâm nghiệp
	UBND cấp xã
	Điều 25 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT

	04
	Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán
	Lâm nghiệp
	UBND cấp xã
	- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012;

- Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012

	05
	Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân
	Lâm nghiệp
	UBND cấp xã
	Quyết  định số 39/2012/QĐ-TTg

	06
	Cấp sổ đăng ký nuôi vịt chạy đồng 
	Chăn nuôi
	UBND cấp xã
	Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

	07
	Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
	Trồng trọt
	UBND cấp xã
	Điều 5 Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013

	08
	Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
	PTNT
	UBND cấp xã
	Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2011


Phụ lục 03

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


	Số TT
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Đơn vị
thực hiện
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Căn cứ sửa đổi

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ

	01
	Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	Quy định lại tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ

	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	02
	Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	Quy định lại tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	03
	Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	Quy định lại tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	04
	Thủ tục cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	Quy định lại tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	05
	Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, gồm: Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;  khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; chôn phế thải, chất thải; xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	Quy định lại tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	06
	Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	- Quy định lại tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Quy định lại mức thu phí, lệ phí
- Thay đổi căn cứ pháp lý
* Lý do: Ngày 12/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thay thế Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	07
	Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Quy định lại mức thu phí, lệ phí
- Thay đổi căn cứ pháp lý
* Lý do: ngày 12/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thay thế Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	08
	Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
	Thủy lợi
	Chi cục Thủy lợi
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Quy định  lại mức thu phí, lệ phí
- Thay đổi căn cứ pháp lý
* Lý do: Ngày 12/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thay thế Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	09
	Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương)
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	- Thay đổi tên TTHC: Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo sửa thành cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương)

- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Thay đổi đơn: Mẫu tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thay đổi giấy xác nhận nội dung quảng cáo về thuốc bảo vệ thực vật Mẫu tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	10
	Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	- Sửa lại tên TTHC: Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật đổi thành TTHC Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Thay đổi mẫu đơn: Mẫu đơn tại Phụ lục XXIX ban hành kèm  theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế mẫu đơn tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
* Lý do: Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	11
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ

- Thay đổi mẫu đơn: Mẫu đơn tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế mẫu đơn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thay đổi mẫu bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế mẫu tờ khai điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
* Lý do: Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	12
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và tên nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Thay đổi mẫu đơn: Mẫu đơn tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế mẫu đơn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thay đổi mẫu bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế mẫu tờ khai điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Lý do: Thông tư số 14/2013-TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	13
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Thay đổi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	14
	Thủ tục thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	- Thay đổi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Thay đổi mẫu đơn, tờ khai

* Lý do: Thông tư số 46/2015/TTT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 thay thế Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông tư số 46/2015/TTT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	15
	Thủ tục cấp giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	
	
	Thay đổi  tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	16
	Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


	Thay đổi  tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	17
	Thủ tục cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Thay đổi tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	18
	Thủ tục chứng nhận đánh giá và công bố hợp chuẩn quá trình tổ chức thu mua mía nguyên liệu
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


	Thay đổi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	19
	Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	- Gộp thủ tục “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả” và thủ tục “Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả” thành thủ tục “Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế rau, quả”
* Lý do: Các bước thực hiện thủ tục hành chính giống nhau
- Thay đổi cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
- Thay đổi mẫu đơn, phí, lệ phí
- Bổ sung căn cứ pháp lý
* Lý do: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 thay thế Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	- Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	20
	Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (hay còn gọi là thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản)
	QLCL
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
	Quy định lại cách thức, trình tự thực hiện; thời gian giải quyết; bổ sung căn cứ pháp lý; quy định lại mức thu phí, lệ phí,…

* Lý do: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
	Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

	21
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản)
	QLCL
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
	- Quy định về trình tự và cách thức thực hiện

- Bổ sung căn cứ pháp lý
	- Quyết định 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
- Quyết định số 1290/QĐ-BNNPTNT-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	22
	Thủ tục phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn
	PTNT
	Chi cục PTNT
	- Quy định lại điều kiện thực hiện TTHC
- Bổ sung căn cứ pháp lý
	Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh sửa đổi nội dung (quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) được ban hành tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh

	23
	Thủ tục phê duyệt dự án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung kéo dài thời gian thực hiện dự án cánh đồng lớn)
	PTNT
	Chi cục PTNT
	- Quy định lại điều kiện thực hiện TTHC
- Bổ sung căn cứ pháp lý
	Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh sửa đổi nội dung (Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) được ban hành tại Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh

	24
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật).
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	25
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật), thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	26
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật).
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật) thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	27
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật) thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	28
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y) thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	29
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y) thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản.

	30
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật) thành thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	31


	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	32
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật) thành thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	33
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật) thành thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	34
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật) thành thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	35
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật) thành thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	36


	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y) thành thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	37
	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y) thành thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	38


	Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật) thành thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y, thú y thủy sản (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản

	39
	Thủ tục gia hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  thú y, thuốc thú y thủy sản
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Thay đổi tên TTHC: Thủ tục gia hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  thú y thành thủ tục gia hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  thú y, Thuốc thú y thủy sản
	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác thú y thủy sản, Biên bản số 116/CCTS-HCTH về chuyển giao nhiệm quản lý Nhà nước về thú y thủy sản từ Chi cục Thủy sản sang Chi cục Thú y

	40
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

	Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 về việc hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về đổi  tên Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	41
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	Chăn nuôi thú y
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Quy định  lại mức thu phí, lệ phí
Lý do:
- Bỏ 09 loại phí, lệ phí theo Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y gồm các loại phí sau đây:
+ Đồ hộp các loại (thịt, gan): 135 đồng/kg
+ Sừng mỹ nghệ: 500 đồng/cái
+ Trứng gia cầm: Thương phẩm: 4,5 đồng/quả; trứng giống, trứng lộn: 5,5 đồng/quả
+ Trứng đà điểu: 7 đồng/quả
+ Trứng chim cút: 1 đồng/quả
+ Trứng tằm: 27.000 đồng/hộp
+ Tinh dịch: 70 đồng/liều
+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 30.000 đồng/lần cấp.
	Căn cứ Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

	42
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	Chăn nuôi thú y


	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
- Quy định  lại mức thu phí, lệ phí.
Lý do:  Bỏ 02  loại phí, lệ phí theo Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y như sau:

- Phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển:

+ Xe ô tô: 40.000 đồng/lần/xe
+ Các loại xe khác: 10.000 đồng/xe

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 30.000 đồng/lần cấp
	Căn cứ Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

	43
	Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh
	
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Quy định  lại mức thu phí, lệ phí
Lý do:
- Bỏ lệ phí: Cấp giấy chứng nhận: 70.000 đồng/lần cấp

Theo Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
	Căn cứ Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

	44
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở giết mổ động vật;  cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật
	Chăn nuôi thú y


	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	- Quy định lại tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
- Thay đổi tên TTHC: Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thành thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở giết mổ động vật;  cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật.
	Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


Phụ lục 04

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


	TT
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Đơn vị thực hiện
	Lý do

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ

	1
	Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Theo Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT  ngày 14 tháng 12  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thủ tục này hết hiệu lực

	2
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Theo Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT  ngày 14 tháng 12  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thủ tục này hết hiệu lực

	03
	Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT  ngày 08  tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Thông tư số 14/2013-TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02  năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ thực hiện cấp/cấp lại không còn cấp gia hạn đối với thủ tục hành chính này

	04
	Thủ tục công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	Không còn thực hiện

	05
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	06
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	07
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cở sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	8
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	9
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản kinh doanh thuốc thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	10
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	11
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) dịch vụ thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	12
	Thủ tục cấp gia hạn CCHN dịch vụ thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	13
	Thủ tục cấp lại CCHN dịch vụ thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	14
	Thủ tục cấp CCHN thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	15
	Thủ tục cấp gia hạn CCHN thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	16
	Thủ tục cấp lại CCHN thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	17
	Thủ tục cấp CCHN mua bán thuốc thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	18
	Thủ tục cấp gia hạn CCHN mua bán thuốc thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	19
	Thủ tục cấp lại CCHN mua bán thuốc thú y thủy sản
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác thú y thủy sản thì toàn bộ nhiệm vụ thú y thủy sản được chuyển giao cho Chi cục Thú y

	20
	Thủ tục chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	Thủy sản
	Chi cục Thủy sản
	Căn cứ theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay “Thủ tục chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” được thay thế bằng thủ tục hành chính “Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với thức ăn thủy sản”

	21
	Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm
	Kiểm lâm
	Chi cục Kiểm lâm
	Theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011, thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

	22
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường
	Kiểm lâm
	Chi cục Kiểm lâm
	Đã có thủ tục hành chính mới thay thế

	23
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